
STT Trường tiểu học Số lớp Số học sinh Sĩ số lớp
Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng 
cường)

1 Hồ Thị Kỷ 3 105 35 Tăng cường tiếng Anh

2 Trương Định 1 35 35 Tăng cường tiếng Anh

3 Trần Nhân Tôn 4 140 35 Tăng cường tiếng Anh

1 35 35 Tăng cường tiếng Hoa

2 70 35 Tăng cường tiếng Anh

5 Trần Quang Cơ 2 70 35 Tăng cường tiếng Anh

6 Dương Minh Châu 4 140 35 Tăng cường tiếng Anh

7 Trần Văn Kiểu 2 70 35 Tăng cường tiếng Anh

8 Nhật Tảo 1 30 30 Tăng cường tiếng Anh

9 Triệu Thị Trinh 4 140 35 Tăng cường tiếng Anh

10 Thiên Hộ Dương 4 140 35 Tăng cường tiếng Anh

11 Lê Thị Riêng 2 70 35 Tăng cường tiếng Anh

12 Lê Đình Chinh 4 160 40 Tăng cường tiếng Anh

13 Võ Trường Toản 2 60 30 Tăng cường tiếng Anh

14 Bắc Hải 3 105 35 Tăng cường tiếng Anh

15 Điện Biên 2 70 35 Tăng cường tiếng Anh

16 Hoàng Diệu 1 30 30 Tăng cường tiếng Anh

17 Tô Hiến Thành 2 70 35 Tăng cường tiếng Anh

44 1540 30-40

Ghi chú:
- Lớp tăng cường tiếng Hoa ưu tiên tuyển sinh con em người Hoa.

Tổng cộng

2. Về việc Tuyển sinh vào Lớp 1 theo Đề án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp 
chương trình Anh và Việt Nam” (Lớp EMG)

BẢNG SỐ LIỆU LỚP 1 TĂNG CƯỜNG NGOẠI NGỮ TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC  

1. Về việc mở Lớp 1 tăng cường ngoại ngữ ( tiếng Anh, tiếng Hoa):
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STT Trường tiểu học

Số Lớp 1 
thực hiện 
chương 

trình

Số học sinh Sĩ số lớp Ghi chú

1 Võ Trường Toản 2 60 30

2 Triệu Thị Trinh 1 35 35

3 Thiên Hộ Dương 1 35 35

Tổng cộng 4 130 30-35
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